	[image: image1.png]200104,

\ O
QV' O/\
~ & c
S P 2
< m

Y >

TP.HO CHI MINH





	Trường Đại học Khoa Học Tự Nhiên, ĐHQG-HCM

Khoa Công Nghệ Thông Tin
	[image: image2.jpg]o

l‘h

A
\s:—rrv







ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 

CTT009 – Nhập Môn Công Nghệ Thông Tin 1
1. THÔNG TIN CHUNG
	Tên môn học (tiếng Việt):
	Nhập môn Công nghệ thông tin 1

	Tên môn học (tiếng Anh):
	Introduction to Information Technology 1

	Mã số môn học:
	CTT009

	Thuộc khối kiến thức:
	Đại cương


	Số tín chỉ:
	3

	Số tiết lý thuyết:
	30

	Số tiết thực hành:
	45

	Số tiết tự học:
	90

	Các môn học tiên quyết
	Không


2. MÔ TẢ MÔN HỌC (COURSE DESCRIPTION)
Môn học này nhằm cung cấp cho sinh viên một cái nhìn khái quát về lịch sử phát triển và hình thành của ngành CNTT, các kiến thức cơ bản về tin học cơ sở (máy tính điện tử, hệ thống đếm, hệ điều hành, internet, thư điện tử, …) và tin học văn phòng (soạn thảo văn bản, xử lý bảng tính, soạn thảo trình diễn). Bên cạnh đó môn học cũng giới thiệu khái quát các nghề nghiệp có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến CNTT, mà những sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể đảm nhiệm.
3. MỤC TIÊU MÔN HỌC (COURSE GOALS)
Sinh viên học xong môn học này có khả năng:
	Mục tiêu
	Mô tả (mức tổng quát )
	CĐR CDIO
của chương trình

	G1
	Làm việc ở mức độ cá nhân và cộng tác nhóm để viết và trình bày một số báo cáo trong lĩnh vực CNTT theo mẫu cho trước
	2.1.1, 2.1.8, 2.2, 2.3.1, 2.3.2

	G2
	Hiểu các thuật ngữ thông dụng và tài liệu tiếng Anh cơ bản thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
	2.4.3, 2.4.5

	G3
	Sử dụng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện ở mức độ đơn giản cho vấn đề thực tế
	2.1.4, 2.1.5

	G4
	Mô tả các kiến thức cơ bản về tin học cơ sở và tin học văn phòng
	1.1.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.3.3, 1.3,4

	G5
	Thực hành các kiến thức cơ bản về tin học cơ sở và tin học văn phòng
	1.1.1, 1.2.2, 1.3.2, 1.3.3, 1.3,4

	G6
	Mô tả các nghề nghiệp liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến CNTT mà những sinh viên tốt nghiệp ngành CNTT có thể đảm nhiệm
	3.2.2

	G7
	Hiểu các luật lệ và quy định xã hội
	3.1.4

	G8
	Sử dụng các công cụ và phần mềm hỗ trợ
	1.3.6


4. CHUẨN ĐẦU RA MÔN HỌC

	Chuẩn đầu ra
	Mô tả (Mức chi tiết - hành động)
	Mức độ (I/T/U)

	G1.1
	Thành lập, tổ chức, vận hành và quản lý nhóm
	U

	G1.2
	Tham gia thảo luận, tranh luận theo nhóm trên chủ đề môn học
	I

	G1.3
	Phân tích, tổng hợp và viết báo cáo theo mẫu cho trước theo cá nhân hoặc cộng tác nhóm
	I, T

	G1.4
	Lặp lại các thao tác theo tài liệu hướng dẫn
	I

	G1.5
	Thực hành kỹ năng trình bày theo cá nhân hoặc cộng tác nhóm
	U

	G2.1
	Mô tả các thuật ngữ và từ viết tắt thông dụng trong tiếng Anh thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin
	I, T

	G2.2
	Tóm tắt tài liệu tiếng Anh liên quan đến các bài giảng
	I

	G3.1
	Áp dụng tư duy sáng tạo ở mức độ đơn giản cho vấn đề thực tế
	I

	G3.2
	Áp dụng tư duy phản biện (phân tích, so sánh và tương phản, suy luận và diễn giải, đánh giá) ở mức độ đơn giản cho vấn đề thực tế
	I

	G4.1
	Mô tả các khái niệm cơ bản về kiến trúc phần cứng máy tính
	I, T

	G4.2
	Mô tả chức năng của các linh kiện phần cứng cơ bản
	I, T

	G4.3
	Mô tả một số khái niệm cơ bản về phần mềm
	I, T

	G4.4
	Phân loại phần mềm theo một số tiêu chí thông thường
	I, T

	G4.5
	Mô tả các khái niệm tổng quan về thông tin và cách biểu diễn thông tin bên trong máy tính điện tử
	I, T

	G4.6
	Mô tả các hệ thống mã hóa ký tự thông dụng (ASCII và Unicode)
	I, T

	G4.7
	Mô tả các khái niệm cơ bản và lợi ích của hệ điều hành
	I, T

	G4.8
	Phân biệt các hệ điều hành theo hình thức xử lý
	I, T

	G4.9
	Mô tả khái niệm cơ bản về hệ thống tập tin
	I, T

	G4.10
	Mô tả các khái niệm cơ bản và lợi ích của mạng máy tính
	I, T

	G4.11
	Phân loại mạng máy tính theo chức năng và phạm vi hoạt động
	I, T

	G4.12
	Mô tả các khái niệm cơ bản về virus máy tính và đặc điểm của các loại virus máy tính thông dụng
	I, T

	G4.13
	Liệt kê tên của các phần mềm diệt virus thông dụng
	I

	G4.14
	Mô tả cấu trúc và quy ước của một bài thuyết trình
	I, T

	G4.15
	Mô tả cấu trúc của một văn bản và các quy tắc soạn thảo, bảng mã và cách gõ tiếng Việt 
	I, T

	G4.16
	Mô tả cấu trúc của một bảng tính và thao tác cơ bản trên một bảng tính
	I, T

	G5.1
	Thực hành lắp ráp hoàn chỉnh máy tính điện tử bằng phần mềm mô phỏng
	I, T

	G5.2
	Thực hiện các thao tác cơ bản (tính toán và chuyển đổi) trên các hệ đếm thông dụng: nhị phân, bát phân, thập phân và thập lục phân
	I, T

	G5.3
	Tính toán giá trị của số nguyên được lưu trữ trong máy tính điện tử
	I, T

	G5.4
	Thực hiện cài đặt một hệ điều hành thông dụng
	I, T

	G5.5
	Sử dụng các ứng dụng phổ biến của internet ở mức độ đơn giản
	I, T

	G6.1
	Mô tả được vai trò và chức năng của các nghề nghiệp có liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến CNTT
	I, T

	G7.1
	Mô tả một số luật lệ và quy định xã hội
	I, T

	G8.1
	Sử dụng ít nhất một phần mềm soạn thảo trình diễn và một số phần mềm hỗ trợ ở mức độ cơ bản để soạn một bài thuyết trình theo chủ đề cho trước
	I, T

	G8.2
	Sử dụng các chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản dạng trực quan để soạn thảo văn bản hành chính theo mẫu cho trước
	I, T

	G8.3
	Sử dụng các chức năng cơ bản của một phần mềm soạn thảo văn bản dạng biên dịch để soạn thảo văn bản khoa học theo mẫu cho trước
	I, T

	G8.4
	Sử dụng các chức năng cơ bản của một phần mềm xử lý bảng tính thông dụng để thực hiện một bảng tính phục vụ cuộc sống hàng ngày
	I, T

	G8.5
	Sử dụng một số phần mềm hỗ trợ (mô phỏng, ứng dụng, …) ở mức độ cơ bản để hỗ trợ cho việc học tập và công việc
	I, T


5. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY LÝ THUYẾT
	STT
	Tên chủ đề
	Chuẩn đầu ra
	Hoạt động dạy/

Hoạt động học
(gợi ý)
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Tổng quan về CNTT
	G1.3, G2.1, G2.2, G4.1, G4.2, G4.3, G4.4
	Thuyết giảng
Minh họa
	BTVN#01

	2
	Kiến thức cơ sở
	G4.5, G4.6, G5.2, G5.3
	Thuyết giảng

Minh họa
Bài tập
	BTTL#01

	3
	Hệ điều hành
	G1.1, G1.2, G1.3, G2.1, G2.2, G3.2, G4.7, G4.8, G4.9
	Thuyết giảng
Thảo luận theo nhóm
	BTTL#02
BTVN#02

	4
	Mạng máy tính và virus
	G1.2, G2.1, G3.1, G3.2, G4.10, G4.11, G4.12, G4.13
	Thuyết giảng
Thảo luận theo nhóm
	BTTL#03

	5
	Thuyết trình và công cụ hỗ trợ
	G1.2, G1.5, G3.1, G3.2, G4.14
	Thuyết giảng

Minh hoạ

Thảo luận và trình bày kết quả theo nhóm
	BTTL#04

	6
	Văn bản và soạn thảo văn bản
	G1.2, G1.5, G3.1, G3.2, G4.15
	Thuyết giảng

Minh hoạ

Thảo luận và trình bày kết quả theo nhóm
	BTTL#05

	7
	Bảng tính và xử lý bảng tính
	G1.2, G1.5, G3.1, G3.2, G4.16
	Thuyết giảng

Minh hoạ

Thảo luận và trình bày kết quả theo nhóm
	BTTL#06

	8
	Giới thiệu khái quát về nghề nghiệp liên quan trực tiếp hay gián tiếp đến CNTT
	G1.2, G1.3, G1.5, G3.1, G3.2, G6.1
	Thuyết giảng

Thảo luận và trình bày kết quả theo nhóm
	BTTL#07

	9
	Một số luật lệ và qui định xã hội
	G1.2, G1.5, G3.1, G3.2, G7.1
	Thuyết giảng

Minh hoạ

Thảo luận và trình bày kết quả theo nhóm
	BTTL#08

	10
	Ôn tập
	
	
	LTCK


6. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY THỰC HÀNH

	Tuần
	Chủ đề
	Chuẩn đầu ra
	Hoạt động dạy/

Hoạt động học (gợi ý)
	Hoạt động 
đánh giá

	1
	Lắp ráp hoàn chỉnh máy tính điện tử bằng phần mềm mô phỏng
	G1.3, G1.4, G2.2, G5.1, G8.5
	Thuyết giảng
Đọc và thực hành theo tài liệu hướng dẫn
	BTTL#09
BTVN#03

	2
	Các thao tác cơ bản trên hệ đếm thông dụng (nhị phân, thập phân, thập lục phân) và các hệ thống mã hóa phổ biến (ASCII, UNICODE)
	G1.4, G5.2, G8.5
	Thuyết giảng

Đọc và thực hành theo tài liệu hướng dẫn
	BTVN#04

	3-4
	Cài đặt một số hệ điều hành phổ biến (Windows và Linux) trên phần mềm tạo máy ảo.
	G1.4, G5.4, G8.5
	Thuyết giảng

Đọc và thực hành theo tài liệu hướng dẫn
	BTTL#10

	5-6
	Sử dụng internet để tìm tài liệu, chia sẻ tài nguyên, cách sử dụng thư điện tử, sử dụng phần mềm chống virus và các vấn đề liên quan.
	G1.4, G5.5, G8.5
	Thuyết giảng
Đọc và thực hành theo tài liệu hướng dẫn
	BTVN#05

	7-8
	Sử dụng các công cụ trên máy tính soạn thảo bài thuyết trình.
	G1.4, G4.14, G8.1, G8.5
	Thuyết giảng

Đọc và thực hành theo tài liệu hướng dẫn
Bài tập nhóm
	BTVN#06

	9
-
10
	Sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản để soạn các văn bản theo mẫu cho trước
	G1.4, G4.15, G8.2, G8.3
	Thuyết giảng

Đọc và thực hành theo tài liệu hướng dẫn
	BTVN#07

	11
-
12
	Cách sử dụng phần mềm bảng tính trên các yêu cầu từ thực tế.
	G1.4, G4.16, G8.4
	Thuyết giảng

Đọc và thực hành theo tài liệu hướng dẫn
	BTVN#08

	13
	Hướng dẫn và định hướng cho sinh viên giải quyết những khó khăn trong quá trình thực hiện đồ án (trên phòng lab)
	G8.1, G8.2, G8.4, G8.5
	Thuyết giảng

Minh hoạ
	

	14
-
15
	Chấm đồ án thực hành cuối kỳ
	G1.1, G1.3
G2.1, G2.2
G3.1, G3.2
G8.1, G8.2, G8.4, G8.5
	
	ĐAMH


7. ĐÁNH GIÁ

	Mã
	Tên
	Mô tả (gợi ý)
	Các chuẩn đầu ra được đánh giá
	Tỉ lệ (%)

	BTTL
	Bài tập tại lớp
	
	
	20%

	BTTL#01
	Bài tập về kiến thức cơ sở
	Tính giá trị có dấu và không dấu và chuyển đổi giữa các hệ đếm
	G5.2, G5.3
	2%

	BTTL#02

	Bài tập thảo luận về hệ điều hành
	Thảo luận theo chủ đề cho trước (so sánh hệ điều hành với các phần mềm khác theo các tiêu chí cho trước)
	G1.2, G3.2, G4.8
	2%

	BTTL#03
	Bài tập thảo luận về mạng máy tính và virus
	Thảo luận theo chủ đề cho trước (3 lợi ích và 3 nguy cơ liên quan đến mạng máy tính và virus trong tương lai)
	G1.2, G2.1, G3.1, G3.2, G4.10, G4.12
	2%

	BTTL#04
	Bài tập nhóm về thuyết trình và công cụ hỗ trợ
	Thực hiện một trình bày ngắn về một chủ đề cho trước sử dụng tư duy sáng tạo và tư duy phản biện (thông tin của các thành viên trong nhóm và mong muốn chung của nhóm sau khi tốt nghiệp ngành CNTT)
	G1.2, G3.1, G3.2, G4.14
	2%

	BTTL#05
	Bài tập nhóm về văn bản và soạn thảo văn bản
	Thực hiện một thiết kế văn bản đơn giản (giới thiệu 3 phát minh làm cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ có trong tương lai có dự đoán thời gian xuất hiện và chi phí)
	G1.2, G3.1, G3.2, G4.15
	2%

	BTTL#06
	Bài tập nhóm về bảng tính và xử lý bảng tính
	Thực hiện thiết kế mẫu form cho bảng tính bằng tay trên giấy, nhập liệu, tính toán, vẽ biểu đồ thu, biểu đồ chi (quản lý sổ sách ghi chép thu nhập và chi phí của một gia đình gồm 1 vợ, 1 chồng và 2 con trong một tháng sau đó tiến hành nhập liệu, tính toán, vẽ biểu đồ thu, biểu đồ chi)
	G1.2, G3.1, G3.2, G4.16
	2%

	BTTL#07
	Bài tập thảo luận về nghề nghiệp liên quan đến CNTT
	Thử đóng vai phân tích thiết kế theo một chủ để cho trước (phân tích thiết kế xe đua theo bản đồ và các số liệu cho trước)
	G1.2, G3.1, G3.2, G6.1
	2%

	BTTL#08
	Bài tập thảo luận về một số luật lệ và quy định xã hội
	Thảo luận về các tình huống vi phạm các quyền đã học (cho các ví dụ về các tình huống vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quyền riêng tư cá nhân)
	G1.2, G3.1, G3.2, G7.1
	2%

	BTTL#09
	Bài tập thực hành về tổng quan CNTT
	Lắp ráp hoàn chỉnh máy tính điện tử theo tài liệu hướng dẫn
	G1.4, G5.1, G8.5
	2%

	BTTL#10
	Bài tập thực hành về hệ điều hành
	Cài đặt được một trong 2 HĐH Windows và Linux
	G1.4, G5.4, G8.5
	2%

	BTVN
	Bài tập về nhà
	
	
	20%

	BTVN#01
	Bài tập về tổng quan CNTT
	Tóm tắt và viết báo cáo (theo mẫu) bằng tiếng Việt (một số khái niệm liên quan đến phần mềm như open source, freeware, shareware, copyright, copyleft)
	G1.3, G2.1, G2.2, G4.3
	2.5%

	BTVN#02
	Bài tập về hệ điều hành
	Tóm tắt và viết báo cáo (theo mẫu) bằng tiếng Việt (tổng quan về HĐH Linux và hệ thống tập tin trên HĐH này)
	G1.1, G1.3, G2.1, G2.2, G4.9
	2.5%

	BTVN#03
	Bài tập cá nhân về tổng quan CNTT
	Dịch sang tiếng Việt chức năng và cách lắp ráp các linh kiện phần cứng trong chức năng LEARN của phần mềm mô phỏng
	G1.3, G1.4, G2.2
	2.5%

	BTVN#04
	Bài tập cá nhân về các hệ thống mã hóa phổ biến (ASCII, UNICODE)
	Chuyển đổi giữa các hệ thống mã hóa phổ biến
	G1.4, G5.2, G8.5
	2.5%

	BTVN#05
	Bài tập nhóm về mạng máy tính
	Ứng dụng một số tiện ích trên Internet 
	G1.1, G1.4, G5.5, G8.5
	2.5%

	BTVN#06
	Bài tập nhóm về thuyết trình và công cụ hỗ trợ
	Soạn bài thuyết trình tương ứng với BTTL#04
	G1.1, G1.4, G4.14, G8.1, G8.5
	2.5%

	BTVN#07
	Bài tập nhóm về văn bản và soạn thảo văn bản
	Soạn thảo văn bản tương ứng với BTTL#05
	G1.1, G1.4, G4.15, G8.2, G8.3
	2.5%

	BTVN#08
	Bài tập nhóm về bảng tính và xử lý bảng tính
	Thiết kế và xử lý bảng tính tương ứng với BTTL#06
	G1.1, G1.4, G4.16, G8.4
	2.5%

	DAMH
	Đồ án môn học
	Chung với môn Kỹ năng mềm
	G1.1, G1.3
G2.1, G2.2

G3.1, G3.2

G8.1, G8.2, G8.4, G8.5
	30%

	LTCK
	Thi lý thuyết cuối kỳ
	Trắc nghiệm
	G2.1

G3.1, G3.2

G4

G6.1, G7.1
	30%


8. TÀI NGUYÊN MÔN HỌC
Giáo trình

Giáo trình Tin học cơ sở Khoa CNTT, Nguyễn Thanh Phương, Đặng Bình Phương, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2010.

Tài liệu tham khảo

Operating System Concepts 8th Ed., A. Silberschartz, et.al., Wiley, 2008.

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Thông tư 01/2011/TT-BNV do Bộ Nội Vụ ban hành).
Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam, http://www.vietlaw.gov.vn/LAWNET/
Tài nguyên khác

Phần mềm lắp ráp máy tính ảo Cisco IT Essentials Virtual Desktop

Phần mềm tạo máy ảo VMWare
Hệ điều hành Microsoft Windows XP, FedoraCore 5

Bộ phần mềm văn phòng Microsoft Powerpoint/Word/Excel 2003/2007 và Impress/Writer/Calc (OpenOffice)
MikTeX và TexStudio
Phần mềm hỗ trợ thuyết trình Zoomit

Phần mềm quay phim màn hình Camtasia

9. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

· Sinh viên cần tuân thủ nghiêm túc các nội quy và quy định của Khoa và Trường.

· Sinh viên không được vắng quá 3 buổi trên tổng số các buổi học lý thuyết.

· Đối với bất kỳ sự gian lận nào trong quá trình làm bài tập hay bài thi, sinh viên phải chịu mọi hình thức kỷ luật của Khoa/Trường và bị 0 điểm cho môn học này.
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